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I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) Con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

A. Không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp              B. Thức ăn 
C. Nước uống                                                             D. Tất cả các ý trên

Câu 2. (0,5 điểm) Trẻ em nếu thiếu vi-ta-min A sẽ dễ bị bệnh nào trong các bệnh sau?
A. Bị còi xương.




B. Bị suy dinh dưỡng.


C. Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến mù lòa.  
D. Tất cả các ý trên
Câu 3. (0,5 điểm) Để có sức khỏe tốt, chúng ta cần:
A. Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.

B. Ăn nhiều loại thức ăn có chất béo.  
C. Ăn nhiều loại thức ăn có chất đạm.
Câu 4. (0,5 điểm) Chất đạm và chất béo có vai trò: 


A. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K


B. Xây dựng và đổi mới cơ thể


C. Tạo ra những tế bào giúp cơ thể lớn lên.


D. Tất cả các ý trên.

Câu 5. (1 điểm) Kể tên các chất dinh dưỡng cơ bản cần thiết cho cơ thể chúng ta.

Câu 6. (1 điểm) Hãy điền vào ô  chữ Đ trước ý đúng và chữ S trước ý sai

Nên ăn nhiều loại rau quả để có:

A. Đủ vi-ta-min



B. Chất khoáng 


C. Các chất xơ



D. Chất béo
Câu 7. (1 điểm) Điền các từ (phòng chống, năng lượng, phát triển, chất dinh dưỡng) thích hợp vào chỗ chấm

Cơ thể con người cần được cung cấp đầy đủ .................................. và ...................... để đảm bảo ................................ bình thường và ......................................... bệnh tật.

Câu 8. (1 điểm) Khoanh vào các đáp án đúng
Cách giữ thức ăn được lâu là:

A. Làm khô


B. Ngâm nước
C. Ướp lạnh


D. Đóng hộp
II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Quá trình trao đổi chất là gì?   

Câu 2. (1,5 điểm) Để phòng bệnh béo phì ta nên làm gì?  

Câu 3. (1 điểm) Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vât? 










